
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán tổng hợp Mã HP: (DC3KT24)

Địa điểm: 201-A1 Ngày thi: 24/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64DCKT2007 Khúc Thị Thu Hằng CT 64DCKT02

2 2 64DCKT2010 Nguyễn Xuân Hiếu CT 64DCKT02

3 3 64DCKT2022 Nguyễn Thị Minh Lý CT 64DCKT02

4 4 64DCKT2024 Chu Thị Mơ CT 64DCKT02

5 5 64DCKT2027 Nguyễn Tú Nga CT 64DCKT02

6 6 64DCKT2030 Lê Thị Thanh Nhung CT 64DCKT02

7 7 64DCKT2040 Nguyễn Thị Thuỷ CT 64DCKT02

8 8 64DCKT2059 Đỗ Thị Bích Hạnh CT 64DCKT03

9 9 64DCKT2074 Nguyễn Thị Loan CT 64DCKT03

10 10 64DCKT2076 Nhữ Thị Luyến CT 64DCKT03

11 11 64DCKT2082 Trương Thanh Phúc CT 64DCKT03

12 12 64DCKT2092 Bùi Văn Trường CT 64DCKT03

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký n p

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI, CẢI THIỆN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

13 13 64DCDD2026 Lê Quốc Huy CT 64DCKT09

14 14 64DCKT2111 Trần Thị Thu Huyền CT 64DCKT09

15 15 64DCKT2114 Nguyễn Thuỳ Linh CT 64DCKT09

16 16 64DCKT2142 Hồ Thị Quỳnh CT 64DCKT09

17 17 64DCKT2135 Dương Thị Thu Trang CT 64DCKT09

18 18 64DCKT2006 Hoàng Thị Hằng L2 64DCKT02

19 19 64DCKT2011 Nguyễn Thị Hoa L2 64DCKT02

20 20 64DCKT2013 Vũ Thị Hồng L2 64DCKT02

21 21 64DCKT2028 Phùng Thị Ngân L2 64DCKT02

22 22 64DCKT2055 Trần Thị Hồng Duyên L2 64DCKT03

23 23 64DCKT2062 Nguyễn Huy Hoàng L2 64DCKT03

24 24 64DCKT2063 Nguyễn Văn Hoàng L2 64DCKT03

25 25 64DCKT2068 La Mạnh Hùng L2 64DCKT03

26 26 64DCKT2073 Mai Khánh Linh L2 64DCKT03

27 27 64DCKT2075 Giang Tiến Long L2 64DCKT03

28 28 64DCKT2085 Đăng Yên Sơn L2 64DCKT03

29 29 64DCKT2087 Vũ Đức Thắng L2 64DCKT03



Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký n pTT SBD Phách Điểm Mã SV

30 30 64DCKT2088 Nguyễn Thị Thoa L2 64DCKT03

31 31 64DCKT2093 Nguyễn Hoàng Tùng L2 64DCKT03

32 32 64DCKT2094 Vũ Minh Tự L2 64DCKT03

33 33 64DCKT2095 Hoàng Hải Yến L2 64DCKT03

Danh sách gồm 33 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


